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1. Tổng sản phẩm trong nước năm 2012

Tỷ đồng
Cơ cấu 

(%)
Tỷ đồng

Năm 2012 so 
với năm 2011 

Tổng  số 591.863 100,0 181.737,2 109,2

Nông, lâm, thủy sản 6.824 1,2 2.078 105

Công nghiệp và xây dựng 268.329 45,3 80.882 108

Công nghiệp 234.755 39,7 70.802 109

Xây dựng 33.575 5,7 10.080 104

Dịch vụ 316.709 53,5 98.777 110,0

Thương nghiệp bán buôn, bán lẻ 84.457 14,3 23.455 110,8

Vận tải kho bãi 34.917 5,9 13.169 109,0

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 21.176 3,6 6.477 102,0

Thông tin và truyền thông 17.316 2,9 11.302 116,4

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 65.773 11,1 15.759 104,5

Kinh doanh bất động sản 19.472 3,3 5.586 103,0

Chuyên môn khoa học và công nghệ 16.249 2,7 3.907 115,2

Giáo dục và đào tạo 16.033 2,7 6.154 115,3

Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 15.821 2,7 5.400 113,2

Các ngành khác 25.494 4,3 7.567 113,2

Giá thực tế Giá so sánh (1994)
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2. Thu chi ngân sách và hoạt động ngân hàng 

Tháng 
11/201

2

Tháng 
12/201

1

2011 
với 
2010

2012 
với 
2011

1. Ngân sách  

1.1 Thu ngân sách Nhà nước 24.357,8 218.850,5 146,7 133,4 119,6 107,6

Trong đó:

Thu nội địa 9.455,1 108.328,5 106,1 132,4 117,8 105,6

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 8.000,0 68.000,0 155,6 127,4 112,4 100,0

Thu từ dầu thô 3.895,8 33.400,0 194,8 139,1 157,9 122,1

1.2 Thu ngân sách địa phương 19.989,4 71.589,3 666,6 148,0 129,5 112,6

1.3. Chi ngân sách địa phương 11.937,5 67.759,7 228,3 128,0 119,2 113,9

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 4.680,8 22.707,3 262,0 106,5 114,7 95,2

2. Ngân hàng (số dư đầu kỳ)

2.1. Tổng nguồn huy động 973.900 100,40 109,0
Tr.đó: Tiền gửi dân cư 473.614 100,20 126,2

2.2. Tổng dư nợ 821.300 101,30 107,5
Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn

466.209 101,30 106,8

Năm

% so sánh

Tháng 12 so với 

Ước tháng 
12

Thực hiện (tỷ đồng) 

Cả năm 
2012
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3. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Tháng 11/2012 Tháng 12/2011

Tổng số 101,1 109,4 105,1
1. Công nghiệp khai khoáng 65,4 59,2 65,7
2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 101,2 109,4 104,9
Trong đó: 

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 98,8 89,8 98,8
SX bia và mạch nha 104,8 101,3 110,2
SX các sản phẩm thuốc lá 99,8 94,8 95,3
SX trang phục (trừ trang phục da lông thú) 107,9 86,8 97,1
SX giày dép 100,7 92,0 98,1
Ngành in 111,8 106,7 108,8
SX giấy và các sản phẩm từ giấy 96,3 123,4 113,0

SX mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm 
bóng  và chế phẩm vệ sinh

102,9 128,5 106,6

SX thuốc, hoá dược và dược liệu 104,2 128,1 110,2
SX các sản phẩm từ plastic 104,3 99,7 106,9

SX xi măng, vôi, thạch cao 108,2 118,3 96,9

SX SP điện tử, máy vi tính và SP quang học 98,4 82,7 101,4

SX dây cáp, dây điện và điện điện tử khác 106,1 143,6 117,4

SX xe có động cơ 108,4 76,8 94,2

3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

96,7 106,0 111,0

4. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và 
xử lý rác thải, nước thải

97,1 114,7 114,3

Đơn vị tính: %

Tháng 12 so với 12  tháng với 
cùng kỳ năm 

trước
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4. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
11/2012

Tháng 
12/2011

Đá xây dựng các loại (1000 m3) 20,5        327,9       65,4       59,2      65,7       

Sữa hoặc kem đặc có hoặc không có 
đường (1000 tấn) 16,9        150,0       176,9     117,5    114,1     

Bột ngọt (1000 tấn) 1,5          13,5         142,6     112,9    96,8       

Bia chai, lon (triệu lít) 96,4        1.001,9    104,5     101,2    107,2     

Thuốc lá điếu (triệu bao) 171,6      1.990,7    99,8       94,9      95,3       

Quần áo các loại trừ quần áo thể thao 
(triệu cái)

52,3        542,3       118,3     103,4    97,2       

Sổ sách, vở, giấy và các SP bằng giấy 
chưa phân vào đâu ( tấn) 5.657,2   64.695,7  110,5     92,3      102,1     

Phân khoáng hoặc phân hoá học 
(1000 tấn) 164,40    1.096,0    172,0     159,6    102,4     

Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy 
rửa (1000 tấn) 49,10      522,9       103,0     122,7    112,3     

Bao bì đóng gói bằng plastic (1000 tấn) 21,80      277,8       98,0       78,4      103,3     

Xi măng (triệu tấn) 1.250,0   12.993,0  108,2     118,3    96,9       

Sát, thép các loại (1000 tấn)

Tivi (1000 cái) 94,6 1.588,9 101,9     52,0      84,2       

Điện thương phẩm (triệu Kwh) 1.448,0   16.648,0  96,8       106,0    111,0     

Nước uống (triệu m3) 32,0        354,9       105,7     119,9    107,1     

Ước thức hiện % so sánh

Tháng 12
Cả năm 

2012

Tháng 12 so với
Năm 
2012 

vơi 2011
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5. Đầu tư và xây lắp

2011 2012
2011 

với 2010
2012 

với 2011

1. Vốn đầu tư  (tỷ đồng) 199.001 217.073 117,0           109,1           

* Phân theo nguồn vốn
 Vốn Nhà nước 57.888 62.707 110,5           108,3           

Vốn ngân sách Nhà nước 20.037 20.645 91,3             103,0           

Ngân sách trung ương 3.731 3.981 117,0           106,7           

Ngân sách địa phương 16.306 16.664 87,0             102,2           

Vốn của các tổ chức và doanh nghiệp 37.851 42.062 124,2           111,1           

Vốn vay 15.140 13.517 103,5           89,3             

Vốn tự có 22.711 28.545 143,4           125,7           

Vốn ngoài nhà nước 101.913 111.032 119,5           108,9           

Vốn các tổ chức, DN ngoài  Nhà nước 67.352 73.278 120,8           108,8           

Vốn của các hộ gia đình 34.561 37.754 117,0           109,2           

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 39.200 43.334 121,0           110,5           

* Phân theo khu vực kinh tế
Nông, lâm nghiệp, thủy sản 402 435 78,4             108,2           

Công nghiệp, xây dựng 50.645 54.240 113,9           107,1           

Dịch vụ 147.954 162.398 118,3           109,8           

* Phân theo khoản mục đầu tư
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 162.699 177.667 117,4           109,2           

Trong đó
Xây lắp 74.102 80.364 123,6           108,5           

Thiết bị 72.904 79.650 113,9           109,3           

Vốn đầu tư khác 36.302 39.406 115,0           108,6           

2. Xây lắp
Tổng giá trị sản lượng xây lắp (tỷ đồng) 137.605 152.334 121,5 110,7

Khu vực kinh tế trong nước 129.097 143.324 122,2 111,0

Kinh tế nhà nước 12.404 12.583 96,1 101,4

Kinh tế ngoài nhà nước 116.693 130.741 125,8 112,0

Kinh tế có vốn nước ngoài 8.508 9.010 111,8 105,9

% so sánhTrị giá (tỷ đồng)
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6. Dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép

2011 2012
2011 

với 2010
2012 

với 2011

Tổng số 407           401          114,3 98,5

Phân theo ngành kinh tế

Trong đó:

Công nghiệp 51             40            113,3 78,4

Xây dựng 46             29            97,9 63,0

Thương nghiệp, khách sạn nhà hàng 99             125          96,1 126,3

Vận tải kho bãi 17             17            170,0 100,0

Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 93             92            145,3 98,9

Kinh doanh bất động sản 16             8              84,2 50,0

Y tế 4               4              80,0 100,0

Giáo dục 5               4              166,7 80,0

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Hàn quốc 71             44            126,8 62,0

Singapore 81             65            126,6 80,2

Nhật Bản 55             91            161,8 165,5

Hoa Kỳ 25             20            104,2 80,0

Hồng Kông 20             21            55,6 105,0

Maylaysia 19             16            146,2 84,2

Thái Lan 13             12            185,7 92,3

Đài Loan 9               4              52,9 44,4

Brunei 5               5              125,0 100,0

Quần đảo Virgin thuộc Anh 11             10            122,2 90,9

Hà Lan 8               5              800,0 62,5

Pháp 8               19            57,1 237,5

Trung Quốc 9               10            90,0 111,1

Khác 73             79            109,0 108,2

Thực hiện % so sánh
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7. Vốn đăng ký của dự án đầu tư nước ngoài
      được cấp phép mới 

2011 2012
2011 

với 2010
2012 

với 2011

Tổng số 2.493,7         541,0        180,5 21,7

Phân theo ngành kinh tế

Trong đó:

Công nghiệp 1.141,1         106,4        731,5 9,3

Xây dựng 67,4              35,5          221,7 52,7

Thương nghiệp, khách sạn nhà hàng 309,0            133,1        120,8 43,1

Vận tải kho bãi 44,5              16,9          189,4 38,0

Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 48,1              25,6          244,2 53,2

Kinh doanh bất động sản 750,1            117,7        59,3 15,7

Y tế 81,4              84,2          7.400,0 103,4

Giáo dục 3,5                5,4            8,2 154,3

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Hàn quốc 329,8 12,2 86,6 3,7

Singapore 1.480,6 282,0 964,0 19,0

Nhật Bản 154,7 108,1 169,0 69,9

Hoa Kỳ 18,5 8,0 249,0 43,3

Hồng Kông 15,7 11,0 31,5 70,1

Maylaysia 5,9 14,9 2,0 252,4

Thái Lan 4,9 6,4 51,5 131,0

Đài Loan 174,4 4,8 187,9 2,8

Brunei 5,7 4,2 196,4 73,7

Quần đảo Virgin thuộc Anh 98,2 21,0 108,4 21,4

Hà Lan 51,0 2,0 204,1 3,9

Pháp 2,9 24,7 180,8 863,1

Trung Quốc 5,5 5,4 103,2 97,9

Khác 146,0 36,2 23,5 24,8

% so sánhTrị giá (triệu USD)

33



8. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

2011 2012
2011 với 

2010
2012 với 

2011

3.576,7 3.789,6 106,2 106,0

Nông nghiệp 2.379,1 2.477,4 104,7 104,1

Tr.đó: Trồng trọt 1.006,8 1.043,9 102,9 103,7

           Chăn nuôi 1.109,5 1.158,2 106,4 104,4

Lâm nghiệp 35,6 28,5 99,8 80,1

Thủy sản 1.162,0 1.283,7 109,6 110,5

Tr.đó: Nuôi trồng 951,1 1.045,6 109,9 109,9

         Đánh bắt 177,1 210,1 108,5 118,6

2. Trồng trọt

2.1 Diện tích cấy trồng hàng năm (ha) 39.662 41.535 96,2 104,7

Cây lương thực có hạt 22.704 23.133 89,9 101,9

Tr. đó: luá 22.057 22.364 90,4 101,4

Rau đậu các loại 9.763 10.000 105,9 102,4

Cây công nghiệp hàng năm 2.512 2.644 104,1 105,2

Cây hàng năm khác 4.524 4.266 108,2 94,3

2.2 Sản lượng (tấn)

Luá 85.884      91.562 93,6 106,6

Rau các loại 228.559    240.110 108,4 105,1

Đậu phọng 829           804 112,3 97,0

Mía 132.161    141.335 105,9 106,9

2.3 Chăn nuôí 

Đàn trâu (con)          5.091        5.395 114,5 106,0

Đàn bò (con)      102.343    108.669 102,9 106,2

Tr.đó: Bò sữa        77.329      83.369 102,5 107,8

Đàn heo trên 2 tháng -(nghìn con)          309,7        324,4 105,6 104,7

Đàn gia cầm (nghìn con)          222,3        227,7 184,2 102,4

Sản lượng thủy sản (tấn)        45.396      49.518 104,5 109,1

Nuôi trồng         23.631       27.708 106,3 117,3

Đánh bắt         21.765       21.810 102,7 100,2

% so sánh

1. Giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp, 
thủy sản (tỷ đồng- giá so sánh 1994)

Thực hiện
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9. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng 
11/2012

Tháng 
12/2011

2011 với 
2010

2012 với 
2011

52.433 539.741 106,7 116,0 123,5 117,3

Kinh tế nhà nước 8.042 95.311 103,7 102,4 126,0 103,6

Kinh tế ngoài nhà nước 42.736 428.026 107,3 118,8 123,4 120,7

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.656 16.403 105,3 118,4 110,9 120,7

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 42.965 440.936 107,1 118,4 123,2 117,5

Khách sạn, nhà hàng 5.781 56.951 104,9 114,9 125,8 114,6

Du lịch lữ hành 888 14.328 103,1 69,6 129,8 118,9

2 . Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD 2.783 29.963,0 96,1 113,2 119,1 106,3

Kinh tế trong nước 1.953 21.134 94,0 114,4 118,8 103,0

Trung ương 1.148 12.642 89,1 119,0 133,7 114,9

Địa phương 805 8.491 101,9 108,4 103,7 88,6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 830 8.829 101,6 110,5 120,3 115,2

Dầu   646 8.396 81,2 133,1 146,5 115,9

Kim ngạch XK không kể dầu thô 2.136,8 21.567,2 101,8 108,3 111,4 103,0

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD 2.060 26.135,8 101,2 79,0 125,4 95,4

Kinh tế trong nước 1.376 18.480,0 101,2 70,7 125,6 91,6

Trung ương 404 5.077,0 101,3 68,0 140,7 92,2

Địa phương 972,3 13.403,0 101,3 71,8 121,4 91,4

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 683,6 7.655,7 101,1 103,6 124,5 106,0

Năm

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)

Tháng 12 so với 

Tháng 12

% so sánh

Cả năm 
2012

Thực hiện  
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10. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD 

Đơn vị tính: %

Tháng 11 năm 
2011

Tháng 12 năm 
2011

1. Chỉ số giá tiêu dùng 100,17 104,07 107,74

Ăn và dịch vụ ăn uống 100,25 102,51 109,59

  Trong đó: Lương thực 100,20 99,18 108,98

                  Thực phẩm 100,24 101,01 107,01

                  Ăn uống ngoài gia đình 100,31 106,40 113,80

Uống và thuốc lá 100,05 102,16 104,27

May mặc, mũ nón giày dép 100,96 106,84 107,72

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 100,07 106,91 107,92

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,45 103,92 107,59

Dược phẩm và dịch vụ  y tế 100,16 102,25 103,99

Đi lại và bưu điện 99,25 106,90 108,79

Bưu chính viễn thông 100,00 99,58 98,41

Giáo dục 100,14 107,62 108,39

Văn hoá và giải trí 100,29 104,06 104,84

 Hàng hóa và dịch vụ khác 100,46 106,78 109,00

2. Chỉ số giá vàng 100,94 104,39 111,12

3. Chỉ số giá USD 99,93 98,19 99,06

Chỉ số giá tháng 12 so với Bình quân 
năm 2012 với 
bình quân năm 

2011
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11. Vận tải  hàng hoá và hàng hoá thông qua cảng 

Năm

2012
Tháng 
11/2012

Tháng 
12/2011

2011 
với 2010

2012 với 
2011

1. Vận tải hàng hoá

1.1 Doanh thu (tỷ đồng) 3.318 31.581 104,7 132,3 128,6 128,2

Tr.đó: Đường bộ 1.785 16.855 104,4 141,6 128,5 137,2

Đường sông 325 2.982 104,8 139,0 144,3 134,5

Đường biển 1.201 11.664 105,1 119,7 125,4 115,9

1.2 Sản lượng

a. Vận chuyển (nghìn tấn) 12.776 125.676 104,4 116,5 122,0 113,6

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 1.685 21.035 101,9 94,4 109,6 101,8

Ngoài nhà nước 11.001 103.674 104,8 121,4 125,7 116,7

Có vốn nước ngoài 90 967 103,5 75,5 117,1 86,6

Chia theo ngành vận tải

Tr.đó: Đường bộ 6.969 68.409 104,1 125,0 120,4 124,7

Đường sông 3.493 33.065 104,9 122,9 132,1 116,5

Đường biển 2.312 24.193 104,3 90,8 116,1 88,4

b. Luân chuyển (triệu tấn.km) 5.114 52.871 103,6 124,1 116,5 105,3

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 2.339 27.195 101,9 125,5 108,4 95,1

Ngoài nhà nước 2.771 25.621 105,0 123,0 131,0 118,9

Có vốn nước ngoài 5 55 105,3 78,7 119,5 89,8

Chia theo ngành vận tải

Tr.đó: Đường bộ 722 6.986 104,5 123,0 120,0 119,4

Đường sông 1.211 11.199 104,9 120,6 137,0 117,1

Đường biển 3.181 34.675 102,9 125,7 111,8 99,7

5.443 66.590 101,4 107,2 101,6 110,0

Cảng biển 5.309 64.372 101,3 107,9 101,8 110,9

Cảng sông 134 2.218 106,1 85,1 97,7 89,0

3. Sản lượng hàng hóa thông 
qua cảng
 (nghìn tấn)

% so sánh

Tháng 12

Năm

Thực hiện  

Tháng 12 so với 
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12. Vận tải  hành khách  

Năm 

2012 Tháng 
11/2012

Tháng 
12/2011

2011 với 
2010

2012 với 
2011

1 Doanh thu (tỷ đồng) 1.469,6 15.600,8 101,3 137,7 130,8 136,6

Chia ra:Đường bộ 1.297,8 13.112,8 101,3 150,6 134,3 147,4

Đường sông 22,6 239,6 101,2 133,3 128,9 133,4

Đường hàng không 149,2 2.248,4 101,6 79,1 119,2 95,9

2 Sản lượng
a. Vận chuyển (triệu người) 71,2 732,1 101,0 125,4 122,4 124,9

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 7,4 68,3 99,5 98,6 134,5 112,4

Ngoài nhà nước 62,8 652,3 101,2 129,8 121,4 126,8

Có vốn nước ngoài 1,1 11,5 100,6 115,2 109,1 105,5

Chia theo ngành vận tải

Đường bộ 70,6 725,9 101,0 125,6 122,5 125,1

Đường sông 0,4 4,4 101,2 117,7 112,0 116,8

Đường hàng không 0,1 1,8 101,6 88,0 107,9 83,4

b.  Luân chuyển (triệu người.km) 1.409,4 15.359,8 101,1 120,3 118,5 120,1

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 89,1 845,3 99,9 107,1 140,0 112,6

Ngoài nhà nước 1.181,8 12.283,8 101,2 129,8 118,5 126,8

Có vốn nước ngoài 138,4 2.230,7 101,5 77,6 112,9 94,8

Chia theo ngành vận tải

Đường bộ 1.275,6 13.396,5 101,1 128,2 119,6 128,1

Đường sông 6,2 66,9 101,2 117,7 132,4 116,9

Đường hàng không 127,7 1.896,4 101,6 74,4 113,5 83,3

Thực hiện  % so sánh

Tháng 12

NămTháng 12 so với 
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13. Bưu chính và viễn thông 

2011 2012
2011 với 

2010
2012 với 

2011

A. Trung ương  

1. Cơ sở vật chất
Tổng đài điện thoại 23 23 100,0 100,0

Dung lượng tổng đài (nghìn số) 1.010 1.141,0 60,9 113,0

Máy điện thoại cố định (nghìn máy) 1.021,0 1.090,0 84,7 106,8

2. Sản lượng
Bưu phẩm đi có cước (triệu cái) 103,0 82,0 92,5 79,6

Bưu kiện đi có cước (nghìn cái) 526,0 442,0 96,7 84,0

Thu và điện chuyển tiền (nghìn cái) 1.946,0 1.737,0 94,2 89,3

3. Doanh thu (tỷ đồng) 8.232,0 7.342,0 147,6 89,2

Trong đó: 

Bưu chính 785,0 1.114,0 200,4 141,9

Viễn thông 6.700,0 6.517,0 139,4 97,3

Báo chí 7,0 7,5 98,6 107,1

B. Địa phương

1. Cơ sở vật chất (số tăng trong kỳ)
Số điện thoại (nghìn máy)

Điện thoại cố định 3,6 4,2 57,2 116,7

Điện thoại di động 20,1 16,1 8,3 80,1

2. Doanh thu (tỷ đồng) 935,0 816,0 64,7 87,3

Bưu chính 99,5 110,0 121,9 110,6

Viễn thông 835,5 706,0 61,3 84,5

% so sánhThực hiện
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14. Một số chỉ tiêu về dân số  và xã hội 

2011 2012
2011 

với 2010
2012

 với 2011

1. Y tế 

Số bệnh viện 100 101 100,0 101,0

Số giường bệnh (giường) 31.407 31.794 101,7 101,2

Số bác sỹ (người) 10.077 10.983 116,7 109,0

Số người khám bệnh (nghìn lượt) 28.344 31.261 102,3 110,3

Số người điều trị nội trú (nghìn lượt) 1.273 1.353 101,0 106,3

Số người điều trị ngoại trú (nghìn lượt) 3.508 3.782 104,0 107,8

2. Giáo dục đầu năm học
2.1 Số học sinh (học sinh)

* M ẫu giáo 241.468 253.795 112,4 105,1

* Phổ thông 1.021.990 1.046.772 103,1 102,4

Cấp 1 504.429 523.403 102,3 103,8

Cấp 2 326.435 329.415 105,3 100,9

Cấp 3 191.126 193.954 101,9 101,5

2.2 Số giáo viên (người)

* M ẫu giáo 12.010 12.765 112,2 106,3

* Phổ thông 43.871 45.115 106,7 102,8

Cấp 1 16.811 17.362 105,1 103,3

Cấp 2 16.081 15.955 107,0 99,2

Cấp 3 10.979 11.798 108,8 107,5

3. Dân số và việc làm
3.1 Dân số trung bình (nghìn người) 7.521,1 7.750,9 101,7 103,1

* Nam 3.618,8 3.759,2 101,2 103,9

   Nữ 3.902,3 3.991,7 102,2 102,3

* Thành thị 6.251,0 6.433,2 101,6 102,9

  Nông thôn 1.270,1 1.317,7 102,1 103,7

3.2 Tỷ lệ tăng dân số (%0)

Tăng tự nhiên 9,79 9,62 -0,56 -0,17

Tăng cơ học 19,86 18,94 -0,88 -0,92

3.3 Giới thiệu việc làm (nghìn người) 292,1 289 100,2 99,1

Trong đó: số chỗ làm mới 128,0 123 100,1 96,1

5,0 4,90 98,0 98,0

3.5 Tỷ lệ hộ nghèo (%)

- Theo tiêu chuẩn  12 triệu đồng/ người/năm 3,79 3,35 -1,890 -0,440

3.4 Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 
(%)

Thực hiện % so sánh
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